
1 Nguyễn Ngọc Thúy An 13/07/2020 Nữ 080320004824 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Hồng Kết Nguyễn Trung Trực Công nhân Phạm Thị Cẩm Thu Công nhân
0971247080-cha

'0933896619-mẹ

2 Nguyễn Trịnh Thùy An 15/12/2020 Nữ 080320009644 BV Cần Giuộc Tổ 5 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Trịnh Quốc Hùng Ng. Trịnh Quốc Hùng Thợ hồ Nguyễn Thị Thanh Ngân Công nhân
0908977517-cha

'-mẹ

3 Nguyễn Hà Anh 02/11/2020 Nữ 080320008226 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Trần Thị Huyền Trân Nguyễn Văn Nhanh Xây dựng Trần Thị Huyền Trân Công nhân 
0937499338-cha

0763070566-mẹ

4 Nguyễn Huỳnh Anh 08/7/2020 Nữ 080320004722 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Hoàng Quân Đi xà lan Lê Thị Thanh Lệ Công nhân
0939283281-cha

'0989961514-mẹ

5 Huỳnh Trần Hải Đăng 16/02/2020 Nam 080220001074 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 1 Xã PVTây Huỳnh Thanh Tuấn Trần Ngọc Phi Tài xế Huỳnh Như Nội trợ
0797795845-cha

0933376675-mẹ

6 Phạm Trần Thanh Đặng 29/03/2020 Nam 079220030544 BVĐK Vĩnh Long Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Trần Thanh Phương Phạm Thị Ngọc Hiền Công nhân
0982544330-cha

0359111490-mẹ

7 Đặng Thành Danh 13/5/2020 Nam 080220003434 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 1 Xã PVTây Đặng Hoàng Anh Hiện Đặng Hoàng Anh Hiện Công nhân Trần Thị Thanh Vân Công nhân
0908310322-cha

'0932113854-mẹ

8 Nguyễn Quỳnh Thiên Di 14/6/2020 Nữ 080320004315 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Đặng Thị Ngọc Hải Nguyễn Văn Thanh Buôn bán Nguyễn Thị Thùy Dương Buôn bán
0933030371-cha

0939107771-mẹ

9 Tô Minh Hải 23/05/2020 Nam 080220005000 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 1 Xã PVTây Tô Minh Vương Công nhân Nguyễn Công Thị Công nhân
-cha

'0908734717-mẹ

10 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 24/08/2020 Nữ 080320006079 BV Cần Giuộc Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Tấn Công Nguyễn Tấn Công Công nhân Nguyễn Thị Diệu Công nhân
0702517810-cha

'0899752208-mẹ

11 Dương Gia Hưng 25/7/2020 Nam 080220006182 BV Từ Dũ Tổ 5 Ấp 1 Xã PVTây Huỳnh Văn Ẩn Dương Quốc Huy Buôn bán Huỳnh Hồng Phấn Buôn bán
0379508884-cha

0903731712-mẹ

12 Hoàng Gia Hưng 30/11/2020 Nam 080220009767 BV Hùng Vương Tổ 12 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Ngọc Hiền Hoàng Nguyễn Anh Vũ Công nhân Nguyễn Thị Kim Ngân Công nhân
0967386289-cha

'0967055773-mẹ

13 Lê Phúc Nguyễn Hưng 18/02/2020 Nam 080220001348 BV Hùng Vương Tổ 5 Ấp 2 Xã PVTây Lê Trọng Nhân Lê Trọng Nhân Điện lực Nguyễn Kim Xen Dược sĩ
0909963002-cha

'0938608680-mẹ

14 Võ Nguyễn Ngọc Hương 25/04/2020 Nữ 080320002941 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Thị Thu Vân Võ Hồng Phúc Tự do Nguyễn Thị Nhi Công nhân
0982578272-cha

'0345711754-mẹ

15 Nguyễn Minh Huy 19/8/2020 Nam 080220006811 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Quốc Cường Công nhân Nguyễn Thạch Huyền Công nhân
0792870387-cha

0359472563-mẹ

16 Đoàn Minh Khang 03/10/2020 Nam 080220007627 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Phan Thị Mộng Tuyền Đoàn Thanh Hải Buôn bán Phan Thị Mộng Tuyền Giáo viên
0768888494-cha

'0778832848-mẹ

17 Cao Nhật Khoa 10/04/2020 Nam 080220002247 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Cao Hoàng Minh Cao Hoàng Minh Công nhân Phạm Thị Thu Vân Công nhân 
0902477698-cha

'0385191572-mẹ

18 Trần Minh Lâm 13/9/2020 Nam 080220009319 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Trần Văn Tơ Trần Hoàng Kiếm Công nhân Đàm Thị Kiều Tiên Công nhân 
…………….-cha

0768149725-mẹ

19 Nguyễn Thành Lộc 19/02/2020 Nam 079220004586 BV Từ Dũ Tổ 12 Ấp 1 Xã PVTây Trương Thị Tuyết Mai Nguyễn  Văn Thành Công nhân Trương Thị Tuyết Mai Công nhân
0964800059-cha

'0386190642-mẹ

20 Phạm Văn Thành Lộc 30/6/2020 Nam 080220004905 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Văn Thành Được Phạm Văn Thành Được Công nhân Ngô Thị Kim Nguyên Công nhân
……………..-cha

'0989269591-mẹ

21 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 13/08/2020 Nữ 080320005864 BV Cần Giuộc Tổ 6 Ấp 1 Xã PVTây Ngô Thị Hiểu Nguyễn Hoàng Việt Buôn bán Nguyễn Ngọc Dung Giáo viên
0343550057-cha

'0987186749-mẹ
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22 Nguyễn Mỹ Ngọc 16/10/2020 Nữ 080320007565 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Liên Nguyễn Văn Thảo Làm hồ Phạm Thị Mỹ Duyên Làm ruộng
0933555320-cha

'0933517659-mẹ

23 Dương Ngọc Bảo Nhi 01/11/2020 Nữ 080320008390 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 1 Xã PVTây Dương Văn Khiêm Dương Thế Mạnh Công nhân Lê Thị Cẩm Tiên Công nhân
0783521850-cha

0908419632-mẹ

24 Nguyễn Ngọc An Nhi 07/12/2020 Nữ 080320009832 BV Hùng Vương Tổ 2 ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Tấn Lực Nguyễn Tấn Lực Làm ruộng Trương Thị Thu Sương Làm ruộng
0938366367-cha

'0762387389-mẹ

25 Trần Ngọc An Nhiên 21/12/2020 Nữ 080320009967 BV Hùng Vương Tổ 6 ấp 2 Xã PVTây Lưu Văn Bảy Trần Văn Sướng NVVP Cao Thị Kiều Oanh Công nhân
0984357636-cha

'0387508118-mẹ

26 Trương Ngọc An Nhiên 16/09/2020 Nữ 079320028289 BV Quân Y 7A Tổ 5 Ấp 1 Xã PVTây Hồ Thị Kình Trương Quan Tấn Công nhân Nguyễn Ngọc Oanh Buôn bán
0909133320-cha

0385912476-mẹ

27 Nguyễn Hoài Minh Phát 02/12/2020 Nam 080220010123  Y tế  Lộc Ninh Tổ 5 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Dung Nguyễn Hoài Anh Buôn bán Trương Thị Ngọc Bích Buôn bán
0365552855-cha

0976136403-mẹ

28 Lê Huỳnh Minh Phúc 27/10/2020 Nam 080220008547 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 1 Xã PVTây Huỳnh Văn Hoàng Lê Thanh Cường Công nhân Huỳnh Thị Cẩm Giang Công nhân
0938334198-cha

'-mẹ

29 Nguyễn Kim Phụng 03/10/2020 Nữ 082320007936 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thành Lộc Nguyễn Thành Lộc Tài xế Nguyễn Thị Mỹ Dung Công nhân 
0901407614-cha

0899497959-mẹ

30 Đặng Trần Quốc Thiên 23/6/2020 Nam 080220004525 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 1 Xã PVTây Đặng Văn Xinh Đặng Thanh Lộc Công nhân Trần Thị Mỹ Uyên Nội trợ
0784973123-cha

'0937310412-mẹ

31 Trương Phước Thịnh 12/9/2020 Nam 080220007652 BV Hùng Vương Tổ 5 Ấp 1 Xã PVTây Trần Văn Dũng Trương Phước Trường Tự do Trần Ngọc Thuỳ Dương Công nhân
0394185298-cha

'0785753347-mẹ

32 Trần Minh Toàn 02/01/2020 Nam 079220003204 BV Từ Dũ Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Trần Thanh Hải Trần Minh Cảnh Công nhân Liêu Thị Thanh Công nhân
0931272318-ô.nội

0899772643-b.nội

33 Nguyễn Thanh Trọng 22/9/2020 Nam 080220007265 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thanh Tòng Nguyễn Thanh Tòng Công nhân Trần Thị Bích Tiền Công nhân 
0934480757-cha

'0706657171-mẹ

34 Nguyễn Thanh Trúc 18/07/2020 Nữ 080320005263 BV Hùng Vương Tổ 11 Ấp 1 Xã PVTây Lương Thị Kiều Oanh Nguyễn Vũ Anh Thợ may Lương Thị Kiều Oanh Thợ may
0909072132-cha

'0937223411-mẹ

35 Lưu  Mỹ Tú 19/5/2020 Nữ 080320003833 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Lưu Văn No Lưu Chí Tâm CC nhà nước Nguyễn Thị Kiều Trang VC nhà nước
0346643938-cha

0389931711-mẹ

36 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 17/02/2020 Nữ 080320001092 BV Hùng Vương Tổ 12 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa Công nhân Phan Thị Hồng Trang Thợ may
-cha

'0358642727-mẹ

37 Nguyễn Thị Thúy Vy 06/11/2020 Nữ 080320008350 BV Cần Giuộc Tổ 12 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thành Long Nguyễn Thành Long Công nhân Trần Thị Thúy Kiều Công nhân
0374640349-cha

'0798558483-mẹ

Tổng cộng: 37/18 nữ

Nguyễn Thị Kiều Oanh
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Cao Thị Kim Chi






